GIẢI CẦU LÔNG - BÓNG BÀN – QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH MỞ RỘNG 
LẦN THỨ 26 NĂM 2022

LỊCH THI ĐẤU MÔN: BÓNG BÀN
**************
Thời gian thi đấu: Từ ngày 24 – 26/6/2022
Địa điểm: Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Tỉnh Thừa Thiên Huế
(Số 01 Hà Huy Tập, Thành phố Huế)

[bookmark: _GoBack]Chiều: 18g30 ngày 24/6/2022: Khai mạc và thi đấu
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	1
	Đôi nam LĐ
	Hải + Bá (Ban D/tộc)
	-
	Tiến + Bình (Đảng ủy Khối
	

	2
	
	Hùng + Thạnh (T.X Hg Trà)
	-
	Hải + Bá (Ban D/tộc)
	

	3
	
	Tiến + Bình (Đảng ủy Khối
	-
	Hùng + Thạnh (T.X Hg Trà)
	

	4
	Đơn nam LĐ
	Duy Cường (Ban Dân vận)
	-
	Ngọc Thọ (Ban Dân vận)
	

	5
	
	Duy Khoát (CĐ nghề)
	-
	Văn Mạnh (Kho Bạc)
	

	6
	
	Anh Tuấn (LHCTCHN)
	-
	Văn Mạnh (Kho Bạc)
	

	7
	
	Duy Cường (Ban Dân vận)
	-
	Duy Khoát (CĐ nghề)
	

	8
	Đơn nam TPP > 41t
 (bảng A)
	Trung Trí (CĐ Sư phạm)
	-
	Thái Hiền (Cục thuế tỉnh)
	

	9
	
	Hồ Tiếng (Sở NN và PTNT)
	-
	Thanh Sơn (BHXH)
	

	10
	
	Trung Trí (CĐ Sư phạm)
	-
	Thanh Sơn (BHXH)
	

	11
	
	Thái Hiền (Cục thuế tỉnh)
	-
	Hồ Tiếng (Sở NN và PTNT)
	

	12
	Đơn nam TPP > 41t
 (bảng B)
	Trọng Kim (CĐ Nghề)
	-
	Thanh Lâm (Sở Tư pháp)
	

	13
	
	Ngọc Hà (NH NN & PTNT)
	-
	Phước Minh (Sở NN&PTNT)
	

	14
	
	Duy Bình (Ban Nội chính)
	-
	Phước Minh (Sở NN&PTNT)
	

	15
	
	Trọng Kim (CĐ Nghề)
	-
	Ngọc Hà (NH NN & PTNT)
	

	16
	
	Thanh Lâm (Sở Tư pháp)
	-
	Ngọc Hà (NH NN & PTNT)
	

	17
	
	Duy Bình (Ban Nội chính)
	-
	Trọng Kim (CĐ Nghề)
	

	18
	Đôi nam TPP>
 41t (bảng A)
	Phú + Hinh (Sở KHCN)
	-
	Trương + Linh (Sở y tế)
	

	19
	
	Tuấn + Hoài (Ban TG)
	-
	Quang+ Lương (BVTW Huế)
	

	20
	Đôi nam TPP> 41t 
(bảng B)
	Phương + Hùng (Cục HQ)
	-
	Phú + Hà (Kho Bạc)
	

	21
	
	Hùng + Tùng (Sở y tế)
	-
	Tùng + Kiên (BHXH)
	

	22
	Đơn nam CV< 41t
	Thế Ngọc (VNPT)
	-
	Tấn Nhật (Cty Xăng dầu)
	

	23
	
	Trần Thiện (BHXH)
	-
	Thế Ngọc (VNPT)
	

	24
	
	Tấn Nhật (Cty Xăng dầu)
	-
	Trần Thiện (BHXH)
	

	25
	Đôi nam CV< 41t
 (bảng A)
	Đức + Hiếu (VKS)
	-
	Cường + Phong (Sở Tư pháp)
	

	26
	
	Hòa + Vũ (Sở TNMT)
	-
	Vũ + Thông (BQL KTCN)
	

	27
	Đôi nam CV< 41t 
(bảng B)
	Thiên + Phú (VKS)
	-
	Văn+ Hoàng (Ban Nội chính)
	



Sáng: 8g00 ngày 25/6/2022: Thi đấu
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	28
	Đơn nam CV > 41t
 (bảng A)
	Sĩ Tiến (Sở VHTT)
	-
	Minh Vinh (Cục QLTT)
	

	29
	
	Hữu Tuyến (HVÂN)
	-
	Viết Dũng (Cty Thủy Lợi)
	

	30
	Đơn nam CV > 41t
 (bảng B)
	Tuấn Lâm (BCH QS)
	-
	Minh Khoa (Ban Dân vận)
	

	31
	
	Thanh Hải (Cục thuế)
	-
	Anh Tuấn (VP Tỉnh ủy)
	

	32
	Đôi N/nữ CV >41t 
(bảng A)

	Anh + Thạch (NH CSXH)
	-
	Tuấn + Thảo (CĐ SP)
	

	33
	
	Dâng + Khanh (VNPT)
	-
	Anh + Thạch (NH CSXH)
	

	34
	
	Tuấn + Thảo (CĐ SP)
	-
	Dâng + Khanh (VNPT)
	

	35
	Đôi N/nữ CV>41t 
(bảng B)

	Nhi + Lý (BHXH)
	-
	Linh + Hà (Kho Bạc)
	

	36
	
	Cường+Phương (TT BTDTCĐ)
	-
	Nhi + Lý (BHXH)
	

	37
	
	Linh + Hà (Kho Bạc)
	-
	Cường + Phương (TT BTDTCĐ)
	

	38
	Đơn nữ CV< 41t 
(bảng A)
	Toại Trân (BHXH)
	-
	Hồng Ân (Sở Y tế)
	

	39
	
	Minh Hiền (Kho Bạc)
	-
	Quang Nguyên (TT BTDTCĐ)
	

	40
	Đơn nữ CV< 41t
 (bảng B)
	Ái Vân (VP UBND)
	-
	Quỳnh Anh (Cty XSKT)
	

	41
	
	Tiểu Oanh (Sở TTTT)
	-
	Minh Hải (Cty Cấp nước)
	

	42
	Đơn nữ CV > 41t
	Tuyết Mai (Kho Bạc)
	-
	Bích Vân (Cấp thoát nước)
	

	43
	
	Bảo Trân (Cty XSKT)
	-
	Thúy (VP UBND)
	

	44
	
	Tuyết Mai (Kho Bạc)
	-
	Thúy (VP UBND)
	

	45
	
	Bích Vân (Cấp thoát nước)
	-
	Bảo Trân (Cty XSKT)
	

	46
	Đôi N/nữ CV<41t 
(bảng A)
	Việt + Linh (BHXH)
	-
	Liên + Tuyền (VNPT)
	

	47
	
	Dũng + Hương (NCT)
	-
	Anh + Hà (CĐSP)
	

	48
	Đôi N/nữ CV<41t
 (bảng B)
	Hùng + Quyên (BHXH)
	-
	Hải + Mão (NHNN)
	

	49
	
	Sơn + Thảo (VNPT)
	-
	Ba + Nhung (Ban Dân tộc)
	





Chiều: 14g00 ngày 25/6/2022: Thi đấu
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	50
	Đơn nam CV > 41t 
(bảng A)

	Sĩ Tiến (Sở VHTT)
	-
	Viết Dũng (Cty Thủy Lợi)
	

	51
	
	Minh Vinh (Cục QLTT)
	-
	Hữu Tuyến (HVÂN)
	

	52
	
	Sĩ Tiến (Sở VHTT)
	-
	Hữu Tuyến (HVÂN)
	

	53
	
	Viết Dũng (Cty Thủy Lợi)
	-
	Minh Vinh (Cục QLTT)
	

	54
	Đơn nam CV> 41t
(bảng B)
	Tuấn Lâm (BCH QS)
	-
	Anh Tuấn (VP Tỉnh ủy)
	

	55
	
	Minh Khoa (Ban Dân vận)
	-
	Thanh Hải (Cục thuế)
	

	56
	
	Tuấn Lâm (BCH QS)
	-
	Thanh Hải (Cục thuế)
	

	57
	
	Anh Tuấn (VP Tỉnh ủy)
	-
	Minh Khoa (Ban Dân vận)
	

	58
	Đôi nam CV< 41t 
(bảng A)

	Đức + Hiếu (VKS)
	-
	Vũ + Thông (BQL KTCN)
	

	59
	
	Cường+Phong (Sở Tư pháp)
	-
	Hòa + Vũ (Sở TNMT)
	

	60
	
	Đức + Hiếu (VKS)
	-
	Hòa + Vũ (Sở TNMT)
	

	61
	
	Vũ + Thông (BQL Khu KTCN)
	-
	Cường + Phong (Sở Tư pháp)
	

	62
	Đôi nam CV < 41t 
(bảng B)
	Lực + Kha (Sở VHTT)
	-
	Thiên + Phú (VKS)
	

	63
	
	Văn + Hoàng (Ban Nội chính)
	-
	Lực + Kha (Sở VHTT)
	

	64
	Đơn nữ CV > 41t
	Tuyết Mai (Kho Bạc)
	-
	Bảo Trân (Cty XSKT)
	

	65
	
	Thúy (VP UBND)
	-
	Bích Vân (Cấp thoát nước)
	

	66
	Đôi nam CV > 41t
	Nhân+Huế (Sở NN &PTNT)
	-
	Vinh+Minh (Sở NN&PTNT)
	

	67
	
	Chiến + Thoạn (HVÂN)
	-
	Trinh + Cường (BCHQS)
	

	68
	
	Toàn + Hùng (CĐSP)
	-
	Trinh + Cường (BCHQS)
	

	69
	
	Nhân+ Huế (Sở NNPTNT)
	-
	Chiến + Thoạn (HVÂN)
	




 
Tối: 19g00 ngày 25/6/2022: Thi đấu
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	70
	Đơn nam LĐ
	Ngọc Thọ (Ban Dân vận)
	-
	Duy Khoát (CĐ nghề)
	

	71
	
	Anh Tuấn (LHCTCHN)
	-
	Duy Cường (Ban Dân vận)
	

	72
	
	Văn Mạnh (Kho Bạc)
	-
	Duy Cường (Ban Dân vận)
	

	73
	
	Ngọc Thọ (Ban Dân vận)
	-
	Anh Tuấn (LHCTCHN)
	

	74
	
	Duy Khoát (CĐ nghề)
	-
	Anh Tuấn (LHCTCHN)
	

	75
	
	Văn Mạnh (Kho Bạc)
	-
	Ngọc Thọ (Ban Dân vận)
	

	76
	Đôi nam TPP> 41t
 (bảng A)

	Phú + Hinh (Sở KHCN)
	-
	Quang + Lương (BVTW)
	

	77
	
	Trương + Linh (Sở y tế)
	-
	Tuấn + Hoài (Ban TG)
	

	78
	
	Phú + Hinh (Sở KHCN)
	-
	Tuấn + Hoài (Ban TG)
	

	79
	
	Quang + Lương (BVTW)
	-
	Trương + Linh (Sở y tế)
	

	80
	Đôi nam TPP> 41t 
(bảng B)
	Phương + Hùng (Cục HQ)
	-
	Tùng + Kiên (BHXH)
	

	81
	
	Phú + Hà (Kho Bạc)
	-
	Hùng + Tùng (Sở y tế)
	

	82
	
	Phương + Hùng (Cục HQ)
	-
	Hùng + Tùng (Sở y tế)
	

	83
	
	Tùng + Kiên (BHXH)
	-
	Phú + Hà (Kho Bạc)
	

	84
	Đơn nam TPP > 41t 
(bảng A)
	Trung Trí (CĐ Sư phạm)
	-
	Hồ Tiếng (Sở NN và PTNT)
	

	85
	
	Thanh Sơn (BHXH)
	-
	Thái Hiền (Cục thuế tỉnh)
	

	86
	Đơn nam TPP > 41t
 (bảng B)
	Minh (Sở NN&PTNT)
	-
	Trọng Kim (CĐ Nghề)
	

	87
	
	Thanh Lâm (Sở Tư pháp)
	-
	Duy Bình (Ban Nội chính)
	

	88
	
	Hà (NH NN & PTNT)
	-
	Duy Bình (Ban Nội chính)
	

	89
	
	Minh (Sở NN & PTNT)
	-
	Thanh Lâm (Sở Tư pháp)
	

	90
	Đơn nam TPP < 41t
	Bảo (Thanh tra tỉnh)
	-
	Lê Văn (VNPT)
	

	91
	
	Văn Thạnh (BQL KTCN)
	-
	Đăng Quân (Bộ CHQS tỉnh)
	

	92
	
	Bảo (Thanh tra tỉnh)
	-
	Đăng Quân (Bộ CHQS tỉnh)
	

	93
	
	Lê Văn (VNPT)
	-
	Văn Thạnh (BQL KTCN)
	

	94
	
	Bảo (Thanh tra tỉnh)
	-
	Thạnh (BQL Khu KTCN)
	

	95
	
	Đăng Quân (Bộ CHQS)
	-
	Lê Văn (VNPT)
	



ơ

 
Sáng : 8g00 ngày 26/6/2022: Thi đấu
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	96
	Đôi N/nữ CV<41t 
(bảng A)

	Việt + Linh (BHXH)
	-
	Anh + Hà (CĐSP)
	

	97
	
	Liên + Tuyền (VNPT)
	-
	Dũng + Hương (NCT)
	

	98
	
	Việt + Linh (BHXH)
	-
	Dũng + Hương (NCT)
	

	99
	
	Anh + Hà (CĐSP)
	-
	Liên + Tuyền (VNPT)
	

	100
	Đôi N/nữ CV<41t 
(bảng B)

	Hùng + Quyên (BHXH)
	-
	Ba + Nhung (Ban Dân tộc)
	

	101
	
	Hải + Mão (NHNN)
	-
	Sơn + Thảo (VNPT)
	

	102
	
	Hùng + Quyên (BHXH)
	-
	Sơn + Thảo (VNPT)
	

	103
	
	Ba+ Nhung (Ban Dân tộc)
	-
	Hải + Mão (NHNN)
	

	104
	Đơn nữ CV< 41t 
(bảng A)
	Toại Trân (BHXH)
	-
	Quang Nguyên (TT BTDTCĐ)
	

	105
	
	Hồng Ân (Sở Y tế)
	-
	Minh Hiền (Kho Bạc)
	

	106
	
	Toại Trân (BHXH)
	-
	Minh Hiền (Kho Bạc)
	

	107
	
	Quang Nguyên (TT BTDTCĐ)
	-
	Hồng Ân (Sở Y tế)
	

	108
	Đơn nữ CV< 41t
 (bảng B)
	Ái Vân (VP UBND)
	-
	Minh Hải (Cty Cấp nước)
	

	109
	
	Quỳnh Anh (Cty XSKT)
	-
	Tiểu Oanh (Sở TTTT)
	

	110
	
	Ái Vân (VP UBND)
	-
	Tiểu Oanh (Sở TTTT)
	

	111
	
	Minh Hải (Cty Cấp nước)
	-
	Quỳnh Anh (Cty XSKT)
	

	112
	Đôi nam CV> 41t
	Vinh+Minh(SởNN&PTNT)
	-
	Chiến + Thoạn (HVÂN)
	

	113
	
	Toàn + Hùng (CĐSP)
	-
	Nhân+Huế (Sở NN&PTNT)
	

	114
	
	Trinh + Cường (BCHQS)
	-
	Nhân+Huế (Sở NN&PTNT)
	

	115
	
	Vinh+Minh(SởNN&PTNT)
	-
	Toàn + Hùng (CĐSP)
	

	116
	
	Chiến + Thoạn (HVÂN)
	-
	Toàn + Hùng (CĐSP)
	

	117
	
	Trinh + Cường (BCHQS)
	-
	Vinh+Minh(SởNN&PTNT)
	







Chiều: 15g00 ngày 26/6/2022: Thi đấu

	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	118
	Bk1 Đơn nam TPP >41t
	Nhất bảng A
	-
	Nhì bảng B
	

	119
	Bk2 Đơn nam TPP>41t
	Nhất bảng B
	-
	Nhì bảng A
	

	120
	Bk1 Đôi nam TPP >41t
	Nhất bảng A
	-
	Nhì bảng B
	

	121
	Bk2 Đôi nam TPP >41t
	Nhất bảng B
	-
	Nhì bảng A
	

	122
	Bk1 Đơn nữ CV< 41t
	Nhất bảng A
	-
	Nhì bảng B
	

	123
	Bk2 Đơn nữ CV< 41t
	Nhất bảng B
	-
	Nhì bảng A
	

	124
	Bk1 Đơn nam CV> 41t
	Nhất bảng A
	-
	Nhì bảng B
	

	125
	Bk2 Đơn nam CV> 41t
	Nhất bảng B
	-
	Nhì bảng A
	

	126
	Bk1 Đôi nam CV< 41t
	Nhất bảng A
	-
	Nhì bảng B
	

	127
	Bk2 Đôi nam CV< 41t
	Nhất bảng B
	-
	Nhì bảng A
	

	128
	Bk1 Đôi N/nữ CV> 41t
	Nhất bảng A
	-
	Nhì bảng B
	

	129
	Bk2 Đôi N/nữ CV> 41t
	Nhất bảng B
	-
	Nhì bảng A
	

	130
	Bk1 Đôi N/nữ CV< 41t
	Nhất bảng A
	-
	Nhì bảng B
	

	131
	Bk2 Đôi N/nữ CV< 41t
	Nhất bảng B
	-
	Nhì bảng A
	

	132
	Chung kết Đơn nam TPP > 41t
	Thắng BK1
(trận 118)
	-
	Thắng BK2
(trận 119)
	

	133
	Chung kết Đôi nam TPP > 41t
	Thắng BK1
(trận 120)
	-
	Thắng BK2
(trận 121)
	

	134
	Chung kết Đơn nữ CV 
< 41t
	Thắng BK1
(trận 122)
	-
	Thắng BK2
(trận 123)
	

	135
	Chung kết Đơn nam CV 
> 41t
	Thắng BK1
(trận 124)
	-
	Thắng BK2
(trận 125)
	

	136
	Chung kết Đôi nam CV
< 41t
	Thắng BK1
(trận 126)
	-
	Thắng BK2
(trận 127)
	

	137
	Chung kết Đôi N/nữ CV
> 41t
	Thắng BK1
(trận 128)
	-
	Thắng BK2
(trận 129)
	

	138
	Chung kết Đôi N/nữ CV
< 41t
	Thắng BK1
(trận 130)
	-
	Thắng BK2
(trận 131)
	



*Ghi chú: Tùy tình hình thực tế, BTC có thể thay đổi thứ tự các trận đấu cho phù hợp./.

-BAN TỔ CHỨC- 





